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Mẫu Bảng báo giá 

Ngày phát hành báo giá:  

Tên Công ty/Doanh nghiệp: 

Thông tin liên hệ: <Gồm điện thoại + Email + Địa chỉ nhận văn bản hành chính> 

 

BÁO GIÁ THUÊ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

“Thuê Dịch vụ CNTT Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của NHNN” 

 

Kính gửi Cục Công nghệ thông tin – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

Phúc đáp công văn số .………/CNTT5 ngày ……/9/2026 v/v Mời báo giá dịch vụ thuê dịch vụ CNTT Cổng thông tin 

điện tử NHNN (Công văn  …… /CNTT5), < Tên Công ty/Doanh nghiệp > báo giá dịch vụ công nghệ số đáp ứng các yêu cầu 

tại Công văn … /CNTT5 và các Phụ lục đính kèm của Cục Công nghệ thông tin – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cụ thể như 

sau: 

Đơn vị tính: Đồng 
 

STT Danh mục dịch vụ 

Mô tả dịch vụ  

(theo Công văn  … 

/CNTT5) 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Đơn giá Thành tiền 
Thuế 

GTGT 

Thành 

tiền sau 

thuế 

Ghi 

chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

I Dịch vụ phần mềm         

1.1 

Các hạng mục thuê dịch vụ 

CNTT theo yêu cầu riêng 

của NHNN 

Đáp ứng yêu cầu tại 

Phụ lục 01 

       

1.1.1 

Dịch vụ cung cấp Hệ 

thống giải quyết TTHC, 

bao gồm: phần mềm Hệ 

thống giải quyết TTHC 

Đáp ứng yêu cầu tại 

các mục 2.3, 2.4 của 

Phụ lục 01  

Gói dịch 

vụ 

01       
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đáp ứng các quy định; Cấu 

hình các TTHC không 

phải là DVCTT của 

NHNN lên Hệ thống 

GQTTHC mới 

1.1.2 

Chuẩn hóa theo quy định 

và chuyển 25 DVCTT hiện 

tại sang Hệ thống giải 

quyết TTHC mới 

Theo danh sách tại 

Phần I Phụ lục 02 

Gói dịch 

vụ 

01       

1.1.3 

Xây dựng trên Hệ thống 

giải quyết TTHC DVCTT 

toàn trình cho các TTHC 

đủ điều kiện thực hiện trên 

môi trường điện tử của 

NHNN 

Theo danh sách 192 

TTHC dự kiến tại  

Phần II Phụ lục 02 

(có thể điều chỉnh 

thay đổi TTHC) 

Gói dịch 

vụ 

01       

1.1.4 

Tích hợp lần đầu và duy trì 

kết nối với hệ thống Hải 

quan một cửa và các Hệ 

thống nội bộ của NHNN: 

Hệ thống quản trị định 

danh người dùng NHNN 

(AD); Quản lý văn bản 

điều hành (eDoc); Thư 

điện tử NHNN (eMail); Hệ 

thống Chứng thư số 

NHNN (CA); Hệ thống 

vay trả nợ nước ngoài. 

Đáp ứng yêu cầu tại 

mục 2.2 Phụ lục 01 

Gói dịch 

vụ 

01       

1.1.5 

Dịch vụ chuyển đổi dữ liệu 

trên hệ thống hiện tại sang 

hệ thống mới. 

Đáp ứng yêu cầu tại 

mục 2.10.4 Phụ lục 

01 

Gói dịch 

vụ 

01       

1.1.6 
Đào tạo và hướng dẫn sử 

dụng. 

Đáp ứng yêu cầu tại 

mục 2.10.3 Phụ lục 

01  

Gói dịch 

vụ 

01       
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1.2 

Quản trị, vận hành Hệ 

thống giải quyết TTHC 

NHNN 

Đáp ứng yêu cầu tại 

các mục 2.8 Phụ lục 

01 

Gói dịch 

vụ/năm 

04       

1.3 
Bảo trì Hệ thống giải quyết 

TTHC NHNN 

Đáp ứng yêu cầu tại 

mục 2.9 của Phụ lục 

01 

Gói dịch 

vụ/năm 

04       

1.4 

Dịch vụ khác liên quan 

đến cung cấp dịch vụ (nếu 

có) 

        

II Dịch vụ hạ tầng CNTT 

Đáp ứng yêu cầu tại 

các mục 2.3, 2.5, 

2.4.2 của Phụ lục 01 

       

2.1 

Dịch vụ hạ tầng CNTT 

phục vụ Hệ thống giải 

quyết TTHC NHNN 

        

2.1.1 

Dịch vụ trên cloud, dịch 

vụ hạ tầng phần cứng, 

mạng, an ninh bảo mật và 

sao lưu phục hồi phục vụ 

Hệ thống giải quyết TTHC  

Đáp ứng yêu cầu tại 

các mục 2.3, 2.5 

(trừ mục 2.5.4, 

2.5.5), 2.4.2 của 

Phụ lục 01 

Gói dịch 

vụ/năm 

04       

2.1.2 

Dịch vụ 02 kênh truyền kết 

nối Trung tâm dữ liệu 

(TTDL) nơi cài đặt Hệ 

thống giải quyết TTHC với 

TTDL của NHNN 

Đáp ứng yêu cầu tại 

các mục 2.5.4 của 

Phụ lục 01 

Gói dịch 

vụ/năm 

04       

2.2 

Quản trị, vận hành Hạ tầng 

phục vụ Hệ thống giải 

quyết TTHC NHNN 

Đáp ứng yêu cầu tại 

các mục 2.5.5, 2.8 

của Phụ lục 01 

Gói dịch 

vụ/năm 

04       

2.3 

Bảo trì Hạ tầng phục vụ 

Hệ thống giải quyết TTHC 

NHNN 

Đáp ứng yêu cầu tại 

mục 2.9 của Phụ lục 

01 

Gói dịch 

vụ/năm 

04       



4 

 

2.4 

Dịch vụ khác liên quan 

đến cung cấp dịch vụ (nếu 

có) 

        

 TỔNG CỘNG          

 

Hiệu lực báo giá:…………………………………. 

 

Lưu ý:  

- Yêu cầu báo giá đầy đủ chi phí từng dịch vụ và chi tiết thuế, phí, thành tiền có liên quan.  

- Tất các các hạng mục trong chi phí thuê dịch vụ được chi trả đều nhau trong thời gian thuê (4 năm), thanh toán làm 08 kỳ (06 tháng/ 

01 kỳ), thanh toán vào cuối kỳ, 15% giá trị hợp đồng kỳ cuối thanh toán khi được phê duyệt quyết toán. 

- Tất cả các cột (6), (7), (8), (9) và các dịch vụ phải có đủ thông tin hợp lệ./. 
Đại diện Công ty/Doanh nghiệp 

       <Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu> 

 

 

 

 

 


